
Trường Việt Ngữ LẠC HỒNG  Ngày:   Sep. 20, 08 
Cô Phụ Trách:  Vỏ Thị Thu Hà                                                                              Lớp:  Cấp 1A 
Cô Phụ Giáo:   Cô Hiền & Cô Hằng 
 
 
 

Chương Trình (Agenda) 
09/20/08 

Lớp Cấp 1A 
 
 

Chương Trình cho ngày hôm nay (Agenda for today): 
 
 1/  Học bài số 1:  A B C  (Study lesson 1) 
 
 2/  Ôn bảng chữ cái (Review Vietnamese Alphabet) 
 
 
Giờ nghĩ giải lao  (Break Time):     Không có giờ giải lao hôm nay 
 
 3/  Ôn bảng chữ cái, chữ ghép, và các dấu.  (Review the alphabet, Combine letters table, and  

     the Vietnamese accent marks.) 
 
4/  Em tập ráp vần bài số 1:  A B C  (Practice to connect words) 

 
 
Nộp bài làm  (Turn in Homework): 
 

• Nộp hai bài làm của tuần 09/06/2008 & 09/13/2008. 
    (Turn in homework from last week 09/06/2008) 
 
 
********************************************************************* 
Ghi Chú:   
                   Xin phụ huynh giúp các em làm bài và học bài trước khi đến lớp 
 

*********************************************************************   
 
Bài làm ở nhà  (Homework):  
 
 Nộp bài vào tuần tới 09/27/2008  (Need to turn in homework by next Saturday 09/27/08) 
 
   1/  Ôn bảng chữ cái và các dấu trong tiếng Việt.  (Review VN Alphabet) 
 
   2/  Em phải học tập ráp vần và làm bài số 1.  (Study to cornnect word and do homework) 
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Bài Số 1:    Em tập đọc 

 

A    B    C 
 

/     \           ~     · 
 
 

a    á    à    ả    ã    ạ 
 
ba   bá   bà   bả   bã   bạ 

 
ca   cá   cà   cả   cã  cạ 
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Bài tập ráp vần 

 
 

A    
 
 

a  +  ′  =       á 
 

a  +    =     ________ 
 
 

a  +  ̉  =     ________ 
 

a  +  ~  =   ________ 
 
 

a  +  ·   =   ________ 
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Bài tập ráp vần 
 

B   
 

 b + a       =    ba 
 b + a  +  ′  =  _______ 
 

b + a  +     =  _______ 
 
 

b + a  +  ̉  =   _______ 
 

b + a  +  ~  =  _______ 
 
 

b + a  +  ·   =  _______ 
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Bài tập ráp vần 

 

C   
 

 c + a       =    ca 
 c + a  +  ′  =  ______ 
 

 c + a  +     =  ______ 
 
 

 c + a  +  ̉  =   ______ 
 

 c + a  +  ~  =  ______ 
 
 

 c + a  +  ·   =   ______ 
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Em tập viết chữ  

 

a   b   c 
a  ___   ___   ___   ___ 
a  ___   ___   ___   ___ 
á  ___   ___   ___   ___ 
á  ___   ___   ___   ___ 
à   ___   ___   ___   ___ 
ả   ___   ___   ___   ___ 
ã   ___   ___   ___   ___   
ạ   ___   ___   ___   ___ 
ạ   ___   ___   ___   ___ 
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Em tập viết chữ  

 

a   b    
 

ba   ___  ___   ___   ___ 
 

b á  ___   ___   ___   ___ 
 

b à   ___   ___   ___   ___ 
 

b ả   ___   ___   ___   ___ 
 

b ã   ___   ___   ___   ___ 
 

b ạ   ___   ___   ___   ___ 
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Em tập viết chữ  

 

a   c 
 

ca   ___  ___   ___   ___ 
 

c á  ___   ___   ___   ___ 
 

c à   ___   ___   ___   ___ 
 

c ả   ___   ___   ___   ___ 
 

c ã   ___   ___   ___   ___ 
 

c ạ   ___   ___   ___   ___ 
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Em điền vào chỗ trống: 

 
 

  b____ 
                     Ba (Father) 
 

   b____ 
             bà  (Grandmother) 
 

             c ___ 
               Cà chua  (Tomato) 
 

 

   c___ 
                     Cá  (Fish) 


